
Phụ lục 1
DANH SÁCH TÊN BỆNH SÀNG LỌC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /6/2026 của Sở Y tế)

STT Tên bệnh
sàng lọc Đối tượng Nội dung sàng lọc Quy trình, hướng dẫn 

thực hiện

1 Tăng 
huyết áp

- Trên 55 đối 
với nam
- Trên 65 đối 
với nữ

 Khám bệnh + đo 
huyết áp + Phiếu 
sàng lọc

- Quyết định 3756/QĐ-
BYT ngày 21/6/2018

2
Đái tháo 
đường 
típ 2

Tuổi ≥ 45

- Khám bệnh + Phiếu 
sàng lọc
- Xét nghiệm đường 
máu mao mạch hoặc 
Định lượng Glucose 
máu

- Quyết định 3756/QĐ-
BYT ngày 21/6/2018
- Quyết định 3087/QĐ-
BYT ngày 16/7/2020

3 Hen phế 
quản Tuổi ≥ 12

- Khám bệnh + Phiếu 
khám bệnh + Phiếu 
thu thập thông tin 
- Đo chức năng hô 
hấp

- Quyết định 3756/QĐ-
BYT ngày 21/6/2018
- Quyết định 5850/QĐ-
BYT ngày 24/12/2021

4 Lao

- Khám bệnh + Chụp 
X-quang phổi
- Chỉ định xét nghiệm 
SHPT
- Xét nghiệm phát 
hiện lao tiềm ẩn

- Quyết định 2767/QĐ-
BYT ngày 05/9/2024

5
Phổi tắc 
nghẽn 

mạn tính
Tuổi ≥ 40

- Khám bệnh + Phiếu 
khám bệnh + Phiếu 
thu thập thông tin 
- Đo chức năng hô 
hấp

- Quyết định 3756/QĐ-
BYT ngày 21/6/2018
- Quyết định 2767/QĐ-
BYT ngày 05/9/2024

6 Ung thư 
vú

Nữ  từ 40-70 
tuổi

- Khám lâm sàng 
tuyến vú
- Siêu âm tuyến vú 
hai bên hoặc Chụp X-
quang tuyến vú

- Quyết định 3338/QĐ-
BYT ngày 09/9/2013
- Quyết định 3898/QĐ-
BYT ngày 18/12/2025

7
Ung thư 

cổ tử 
cung

Nữ từ 30-49 
tuổi

- Soi cổ tử cung + 
làm Nghiệm pháp 
Acid Acetic (VIA) 
- Hoặc xét nghiệm tế 

- Quyết định 3338/QĐ-
BYT ngày 09/9/2013
- Quyết định 3792/QĐ-
BYT ngày 17/12/2024



2

bào cổ tử cung 
(Nhuộm phiến đồ tế 
bào theo 
Papanicolaou)

8
Ung thư 
khoang 
miệng

Trên 45 đối 
với nam

Khám lâm sàng 
(Khám khoang miệng 
bằng đèn huỳnh 
quang)

Quyết định 3338/QĐ-
BYT ngày 09/9/2013

9
Ung thư 

tuyến 
tiền liệt

Nam giới  ≥ 
50 tuổi

Định lượng PSA toàn 
phần (Total prostate-
Specific Antigen) 
máu

Quyết định 3130/QĐ-
BYT ngày 17/7/2020

10 Rối loạn 
trầm cảm Tuổi ≥ 18

Khám bệnh + Thang 
đánh giá trầm cảm 
Beck (BDI) 

11 Rối loạn 
lo âu Tuổi ≥ 18 Khám bệnh + Thang 

đánh giá lo âu – Zung

Quyết định 2058/QĐ-
BYT ngày 14/5/2020
Quyết định 2531, 
2532/QĐ-BYT ngày 
8/8/2025

12
Rối loạn 
tâm thần 
do rượu

Tuổi ≥ 18
Có tiền sử 
uống rượu

Khám bệnh + Thang 
đánh giá mức độ sử 
dụng rượu (Audit)

- Quyết định 2058/QĐ-
BYT ngày 14/5/2020
- Quyết định 4946/QĐ-
BYT ngày 26/11/2020
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